
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24/3 phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TGB

0108190317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

2. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

4663

7. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT TGB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TGB INVESTMENT TRADING AND 
MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TGB ITAM .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Khai thác gỗ
Chi tiết: 
- Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho ngành chế biến lâm 
sản; 
- Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho làm đồ mộc như cột 
nhà, cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray,... (Trừ hoạt động 
nhà nước cấm)

0221

10. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

12. Xây dựng nhà các loại 4100

13. Phá dỡ 4311

14. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;

4520

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện ) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày

4659
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Chuẩn bị mặt bằng
( Trừ Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại 
mặt bằng xây dựng )

4312

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ đấu giá ô tô và xe có động cơ khác)

4511

23. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

24. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu 
tết bện
- Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau
- Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã 
cà phê hay đậu nành.
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ; 
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ; 
- Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày); 
- Sản xuất cán ô, ba toong và đồ tương tự; 
- Sản xuất bộ phận dùng trong sản xuất tẩu thuốc lá. 

1629

26. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn 
thông khác

4741

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu, nhân các công việc 
của họ như tiệc hội nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, các 
công việc gia đình khác

5621

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
HOÀI 
PHƯƠNG

Số nhà 33, Tổ 12, 
Khu 2, Phường 
Hồng Hà, Thành 
phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 50,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 50,000

0301940003
45

2 TRẦN VĂN 
PHÔNG     

Thôn Dương Liễu 
2, Xã Minh Tân, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 40,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 40,000

151616031

3 PHẠM 
QUANG VINH 
 

Đội 12, Thôn Lai 
Vi, Xã Quang 
Minh, Huyện 
Kiến Xương, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

151901388

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030194000345
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 33, Tổ 12, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1003 tầng 10 Chung cư VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG Nữ

27/03/1994 Kinh Việt Nam

25/01/2016 Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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